GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT RAU CNC HIỆN NAY VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU CỦA 
VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC- CÂY THỰC PHẨM

---------

                                                             Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Hiện cả nước có khoảng hơn 26 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng trọt chiếm một nửa với trên 10 triệu ha, trung bình diện tích đất trồng trọt chiếm gần 0,11 ha/người dân. Hoạt động sản xuất nông nghiệp này không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu nông sản thực phẩm cho tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ cho xuất khẩu. Tuy vậy, trong những năm gần đây do hoạt động sản xuất lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và tốc độ đô thị hóa nhanh nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp nói chung và đất trồng trọt nói riêng đang có xu hướng bị thu hẹp dần. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng về sản lượng và chất lượng sản phẩm, mặt hàng nông sản đối với con người và thị trường ngày càng tăng. Chính vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực trồng trọt trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai cần có những bước đột phá mới. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu thế tất yếu và cấp bách trong tình hình sản xuất hiện nay. 
Sau đây, giới thiệu một số công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp CNC thuộc lĩnh vực trồng trọt và một số mô hình sản xuất rau ứng dụng CNC của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

I. Một số công nghệ chính và yêu cầu công nghệ trong sản xuất NNCNC.

1. Công nghệ sinh học (công nghệ giống cây trồng).
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	- Giống cây trồng ứng dụng CNC: Là giống lai hoặc giống thuần thích hợp trồng trong điệu kiện sản xuất ứng dụng công nghệ cao...
- Giống trồng sinh trưởng tốt, ra hoa, đậu quả và cho năng suất vượt trội. Cà chua đạt 100-400 tấn/ha, dưa chuột 100-300 tấn/ha, dưa thơm >30 tấn/ha...


· Sản phẩm nông sản thu hoạch có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, an toàn vệ sinh  thực phẩm, tiêu thụ với giá cao.
2. Công nghệ nhà sản xuất

      Nhà kính, nhà màng, nhà lưới giúp ngăn chặn sự thâm nhập của nhiều loại côn trùng, nấm bệnh nên không cần thiết sử dụng thuốc trừ sâu độc hại hoặc chỉ dùng một lượng rất ít ở giai đoạn nhất định.

Nhờ các loại thiết kế khác nhau, cây trồng được bảo vệ chống lại mọi thời tiết bất lợi như nắng, mưa, gió, bão, sương lạnh. Có thể tổ chức sản xuất quanh năm, trái vụ, theo kế hoạch và nhu cầu của thị trường. Trong nhà kính cây sinh trưởng và phát triển nhanh, thu hoạch sớm hơn bên ngoài 10-15% thời gian và nhờ chủ động cải tiến nhiều kỹ thuật canh tác, làm cho năng suất tăng khoảng 20-30 % hoặc lớn hơn 10 lần so với bên ngoài....
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	*Nhà lưới đơn giản do dân tự làm: Nhà lưới này có kết cấu đơn giản, có khung và cột bằng bê tông hay bằng tre, gỗ, có chiều cao khoảng 2,0-2,5 m, mái đan bằng dây thép, trên mái lợp, lưới đen hoặc trắng, xung quanh để thoáng hoặc che lưới trắng. Loại nhà lưới này chủ yếu là để trồng rau. 

	Ưu điểm đầu tư thấp, công dụng chủ yếu giảm cường độ ánh sáng trực xạ, hạn chế tác hại do mưa to, nhưng có nhược điểm là chưa điều tiết tốt nhiệt độ, không hạn chế được gió rét đậm, không hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại. Tuy vậy loại nhà lưới này cũng đã mang lại hiệu quả khá cao cho người sản xuất.
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	Nhà lưới, nhà kính tương đối hiện đại: loại nhà plastic này thường là của các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, có kết cấu vật liệu sắt chống gỉ, có độ cao đến nóc 4-5 m, có 1-2 mái, có một nóc hoặc nhiều nóc liên hoàn, che lợp 2 lớp (lớp dưới là lưới đen cắt nắng, lớp trên là mái lợp bằng plastic).
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Ưu điểm của nhà kính, nhà plastic loại này là ngăn cản được nước mưa, hạn chế được cường độ ánh sáng, ngăn ngừa sâu bệnh, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông, thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

 Hạn chế của nhà kính, nhà plastic loại này là giá thành cao, các cơ sở ứng dụng chủ yếu cho nghiên cứu, do vậy khi điều tra không tính toán được hiệu quả kinh tế.
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	* Nhà kính (plastic) hiện đại: loại nhà plastic hiện đại của công ty giống cây trồng Hà Nội, của Hải Phòng, của Công ty Haspham, có cấu trúc khung sắt chống  gỉ, có một mái, liên hoàn nhiều khối, chiều cao 4,5-6,5m. Trên mái lợp bằng plastic màu trắng, bên trong có lưới đen cắt nắng. Xung quanh có lớp lưới chắn côn trùng màu trắng,… Nhà kính loại này hoàn toàn lý tưởng cho cây trồng phát triển tốt, tuy vậy có hạn chế là chi phí đầu tư quá cao


3. Công nghệ sản xuất chính áp dụng

3.1. Công nghệ thủy canh (Hydroponics technology):
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	Là hệ thống mà quá trình trồng cây trong dung dịch, dinh dưỡng được tuần hoàn. Các hệ thống thủy canh hoạt động trên nguyên lý thủy triều, sục khí. Bao gồm; thủy canh tĩnh và thủy canh hồi lưu.
Công nghệ này được áp dụng chủ yếu có cây rau ăn lá, ăn hoa, được ứng dụng nhiều ở Trung Quốc, Đài Loan và Hà Lan...

	3.2. Công nghệ khí canh: khí canh là hệ thống mà rễ cây được đặt trong môi trường bão hòa với các giọt dinh dưỡng liên tục hay gián đoạn dưới dạng sương mù hoặc phun.

 Công nghệ này được áp dụng chủ yếu có cây rau ăn lá và rau ăn củ.


	[image: image7.jpg]Hé Théng Khi Canh

Cay con Mang phti nilon

Voi phun dung
dich & dang
suong mu

Ong héi
dinh dudng
Ong dan
B& dung dich dinh dudng
dinh dugng





	3.3. Công nghệ trồng cây trên giá thể kết hợp tưới nhỏ giọt: Công nghệ trồng rau trên giá thể này thường đi kèm hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương. Công nghệ này được áp dụng tại Israel, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan... thường gọi là công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel.
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3.4. Công nghệ phối trộn dinh dưỡng:
Trên cơ sở nhu cầu nước, dinh dưỡng của cây theo từng ngày, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, lập trình, để phối trộn các nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn…. và nước cung cấp kịp thời đáp ứng yêu cầu của cây trồng… để cây phát triển tối ưu nhất, cho năng suất, chất lượng sản phẩm tốt nhất.
4. Công nghệ thông tin:

Trong giai đoạn hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) được coi là “chìa khóa” đem đến thành công cho sản xuất nông nghiệp thời kỳ 4.0. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuát NN công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt tập trung áp dụng trong việc điều tiết nước tưới, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng với phương pháp điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh hay máy tính. Người sản xuất có thể vận hành hệ thống tưới mọi lúc, mọi nơi, có thể kết hợp tưới nước với bón phân. Qua đó, giúp người dùng kiểm soát được lượng phân bón thích hợp theo đúng tỷ lệ, giúp cây trồng sinh trưởng nhanh và tăng năng suất.

4. Công nghệ vật liệu mới

Đây là việc sử dụng các vật liệu mới như khung thép nặng được thay bằng các khung nhựa polymer có độ bền hơn thép; kính được thay bằng các micar trong suốt có độ bền rất cao mà không bị vỡ; các vòi phun nước phun sương bằng nhựa cao cấp thay vòi đồng và thép bị han rỉ; các giàn và chậu trồng cây được thay bằng các hộ nhựa chậu nhựa vừa có giá cả hợp lí, vừa bền và nhẹ, lưới chống côn trùng
Sử dụng hệ thống đèn LED đồng bộ trong canh tác kĩ thuật cao để tối ưu hóa quá trình sinh trưởng và phát triển thay thế cho đèn chiếu sáng bình thường nhằm tiết kiệm điện năng và tăng hiệu suất quang hợp
Sử dụng các giá thể nhẹ tơi xốp chứa dinh dưỡng đã được xử lí để thay cho đất trong cây tránh sâu bệnh, hay dùng công nghệ thủy canh khí canh nhằm cách ly môi trường tự nhiên chủ động ứng dụng đồng bộ công nghệ
II. Kết quả chuyển giao mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao
Trong 2 năm (2020-2023), Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã chuyển giao mô hình sản xuất rau: cà chua, dưa chuột, dưa thơm trong nhà lưới, nhà màng công nghệ cao cho 14 cơ sở, thuộc 8 tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Lạng Sơn và Thanh Hóa... Quy mô > 82,0 ha cho các chủng loại thương phẩm. Trong đó: 51,5 ha dưa thơm, 20,0 ha dưa chuột và 10,5 ha cà chua. 

1. Kết quả chuyển giao mô hình công nghệ sản xuất dưa chuột
* Tình hình sinh trưởng của các giống dưa chuột trong mô hình

Mô hình sản xuất dưa chuột công nghệ cao của Viện được áp dụng trồng với các giống: Galaxy 22, Kichi 207 và Maya. Các giống trồng theo công nghệ mới đều sinh trưởng phát triển tốt, các đặc tính nông học chính của giống được ổn định. Thời gian sinh trưởng giống; Galaxy, Kichi và Maya đều từ 90-100 ngày, thời gian thu quả đầu sau trồng 35-40 ngày, khả năng phân nhánh khỏe, tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn rất thấp.  

* Năng suất các giống dưa chuột tại mô hình

Giống dưa Aiko-65 trong mô hình tại HTX Âu việt Farm, cho số quả/cây trung bình 45,1 quả, khối lượng quả 119,9 gam và năng suất thực thu đạt 95,38 tấn/ha, trong khi đó mô hình đối chứng cho năng suất là 81,91tấn/ha. Mô hình tại HTX Tân Minh Đức với giống dưa Galaxy-22 cho số quả/cây trung bình 39,4 quả, khối lượng quả 121,3 gam và năng suất thực thu đạt 94,30 tấn/ha, vượt năng suất mô hình đối chứng 15,62 % (84,30 tấn/ha). Mô hình tại HTX công nghệ cao Thiên trường 36 với giống Maya cho số quả/cây; 38,4-45,2 quả, năng suất thực thu 95,07-98,77 tấn/ha, vượt năng suất đối chứng 11,78- 28,08 %.

* Hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất dưa chuột CNC 

Chi phí sản xuất, bao gồm: khấu hao nhà sản xuất, hệ thống tưới, giá thể bầu, dinh dưỡng, công lao động và một số vật tư hóa chất khác... với tổng chi phí khoảng 562,6 triệu đồng/ha/vụ. Hiệu quả mô hình sản xuất; Mô hình cho thu nhập 885,15- 978,3 triệu đồng/ha/vụ, sau khi trừ chi phí cho lãi thuần khoảng 322,55-415,7 triệu đồng/ha/vụ 

Bảng 1. Năn suất và hiệu quả mô hình sản xuất dưa chuột
ứng dụng CNC, năm 2020-2022
	Địa điểm mô hình
	Mô hình
	N. suất

(tấn/ha)
	Giá bán

(Trđ/tấn)
	Tổng thu

(Trđ/ha)
	T.chi phí (Trđ/ha)
	Lãi thuần

(Trđ/ha)

	HTX Âu Việt Fam
	M. hình
	95,38
	10
	953,80
	562,6
	391,22

	
	Đối chứng
	81,91
	9,5
	778,14
	520,0
	258,14

	HTX Tân Minh Đức
	M. hình
	84,3
	10,5
	885,15
	562,6
	322,55

	
	Đối chứng
	72,91
	10,0
	729,11
	480,0
	249,11

	TTG &CNC Hải Phòng
	M. hình
	90,17
	10,5
	946,78
	562,6
	384,18

	
	Đối chứng
	70,4
	10,5
	739,20
	500,0
	239,27

	CTCP Phú Ninh 
	M. hình
	94,88
	9,5
	901,36
	562,6
	338,76

	
	Đối chứng
	86,11
	9,0
	774,99
	500,0
	274,99

	CT, Thiên Trường 36
	M. hình
	95,75
	9,5
	909,62
	562,6
	347,02

	
	Đối chứng
	84,36
	9,0
	759,24
	510,0
	249,24

	CTCPNS Thần Nông
	M. hình
	85,07
	11,5
	978,30
	562,6
	415,70

	
	Đối chứng
	76,11
	10,0
	761,10
	500,0
	261,18


2. Kết quả chuyển giao mô hình công nghệ sản xuất dưa thơm

* Tình hình sinh trưởng của các giống dưa thơm (dưa lưới và dưa Kim Hoàng hậu) trong mô hình

Các giống dưa thơm được lựa chọn: Kim Long, Kim Hoàn Hậu và dưa lưới TL3. Các giống dưa trồng trong mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt, thân lá xanh-xanh đậm, cây cứng khỏe, ra hoa cái sớm, tỷ lệ đậu quả cao, thời gian sinh trưởng của giống dưa Kim Hoàng Hậu, Kim Long 80-85 ngày và TL3 khoảng 85-90 ngày, các đặc điểm hình thái cây, quả, màu sắc quả, chất lượng quả đều ổn định theo đặc tính của giống.

* Năng suất các giống dưa thơm trong mô hình.
Các giống dưa thơm trong mô hình ra quả tập trung, quả đồng đều cao, tỷ lệ cây cho quả đạt tiêu chuẩn thương phẩm 95-98%. Dạng quả đẹp, màu sắc quả đặc trưng của giống, khi chín độ Brix (%) trong quả đạt từ 13-16%.

Giống Kim Long tại mô hình HTX Âu việt Fam có khối lượng quả quả thu hoạch 1,92 kg, tỷ cây cho quả đạt tiêu chuẩn thương phẩm 92,6%, năng suất thực thu 37,34 tấn/ha, vượt năng suất mô hình đối chứng 19,14% (31,34 tấn/ha). Giống Kim Hoàng Hậu ở mô hình HTX Tân Minh Đức và Công ty TNHH Thiên Trường 36, đạt Khối lượng quả trung bình 2,12-2,17 kg và cho năng suất thực thu 42,88-43,72 tấn/ha. Giống TL3: khối lượng 1,64-1,73 kg, tỷ lệ cây cho quả đạt tiêu chuẩn là 91,8-97,4%, năng suất đạt 32,19-35,39 tấn/ha, vượt năng suất mô hình đối chứng 10,87-27,47%.

* Hiệu quả kinh tế của các mô hình 

Chi phí sản xuất dưa thơm, bao gồm: Khấu hao nhà sản xuất, hệ thống tưới, giá thể bầu, dinh dưỡng, công lao động và vật tư, hóa chất khác với tổng chi phí khoảng 555,9 triệu đồng/ha/vụ. Hiệu quả sản xuất: Mô hình sản xuất dưa thơm cho thu nhập đạt 875,56- 989,52 triệu đồng/ha/vụ, sau khi trừ chi phí cho lãi thuần 319,66-433,62 triệu đồng/ha/vụ.
Bảng 2. Hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất dưa thơm

trong mô hình  năm 2020-2021

	Địa điểm mô hình
	Mô hình
	N. suất

(tấn/ha)
	Giá bán

(Trđ/tấn)
	T. thu

(Trđ/ha)
	T. chi phí (Trđ/ha)
	Lãi thuần

(Trđ/ha)

	HTX Âu Việt Fam 
	M. hình
	35,34
	28,0
	989,52
	555,9
	433,62

	
	Đối chứng
	31,34
	25,0
	783,51
	500,0
	283,5

	HTX Tân Minh Đức
	M. hình
	33,23
	27,0
	897,21
	555,9
	341,31

	
	Đối chứng
	27,39
	25,0
	684,75
	460,0
	224,75

	Công ty HD- Green
	M. hình
	40,88
	24,0
	981,12
	555,9
	425,22

	
	Đối chứng
	33,28
	22,0
	732,16
	480,0
	252,16

	HTX rau CNC Lý Nhân, Hà Nam
	M. hình
	35,39
	26,0
	920,14
	555,9
	364,24

	
	Đối chứng
	31,91
	24,4
	778,60
	520,0
	258,60

	TTUD KHCN Lạng Sơn
	M. hình
	29,43
	27,5
	809,32
	555,9
	253,42

	
	Đối chứng
	26,22
	26,0
	681,72
	510,0
	171,72

	Cty CP Phú Ninh 
	M. hình
	32,81
	28,0
	918,68
	555,9
	362,78

	
	Đối chứng
	28,46
	25,0
	711,53
	490,0
	221,5

	CT,TNHH TT 36
	M. hình
	39,72
	24,7
	981,08
	555,9
	425,18

	
	Đối chứng
	36,34
	23,0
	835,82
	500,0
	335,82

	CTCPNS Thần Nông
	M. hình
	32,19
	27,2
	875,56
	555,9
	319,66

	
	Đối chứng
	28,26
	27,0
	763,02
	520,0
	243,02


3. Kết quả chuyển giao mô hình công nghệ sản xuất cà chua

* Tình hình sinh trưởng các giống cà chua trong mô hình

Các giống cà chua được lựa chọn là: Nowava, Monaco và Big-29... Qua theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng của các giống trong mô hình cho thấy; các giống trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt, thân lá xanh- xanh đậm, cây cứng khỏe, thời gian sinh trưởng của các giống trồng trong khoảng 170- 180 ngày, các đặc điểm hình thái, màu sắc quả và chất lượng quả ổn định với đặc điểm chính của giống.
* Năng suất các giống cà chua tại mô hình

Trong mô hình; giống Nowava tại HTX Âu Việt Fam có số quả/cây đạt 65,06 quả, khối lượng quả: 111,32 gam và năng suất thực thu 139,84 tấn/ha, vượt năng suất mô hình đối chứng 19,9 % (116,61tấn/ha). Giống Big-29 tại mô hình  HTX rau thủy canh Lai Châu cho số quả/cây đạt 74,25 quả, khối lượng quả 115,03 gam và năng suất thực 159,81 tấn/ha, vượt mô hình đối chứng 8,1% (147,78 tấn/ha). Giống cà chua Monaco trong mô hình tại công ty HD-Green cho số quả/cây đạt 81,62-94,18 quả, khối lượng quả 147,05-148,17 gam và năng suất đạt 132,31-133,77 tấn/ha, vượt đối chứng 7,5-15,6 %.
* Hiệu quả kinh tế của các mô hình 
Chi phí sản xuất cà chua, bao gồm: Phí khấu hao nhà sản xuất, hệ thống tưới, giá thể bầu, dinh dưỡng, công lao động và một số vật tư hóa chất khác, khoảng >694,16 triệu đồng/ha/vụ. Hiệu quả sản xuất: Mô hình chuyển cho hiệu thu nhập 1.203,9-1.438,3 triệu đồng/ha/vụ, lãi thuần đạt 509,77-744,13 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn đối chứng.
Bảng 3. Hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất cà chua

trong mô hình  năm 2020-2021

	Địa điểm mô hình
	Mô hình
	Năng suất

(tấn/ha)
	Giá bán

(Trđ/tấn)
	Tổng thu

(Trđ/ha)
	Tổng chi phí (Trđ/ha)
	Lãi thuần

(Trđ/ha)

	HTX rau thủy canh TP Lai Châu
	Mô hình
	139,84
	9,5
	1.328,5
	694,16
	634,32

	
	Đ/C
	116,61
	8,5
	991,19
	630,00
	361,19

	Công ty HD- Green
	Mô hình
	133,77
	9,0
	1.203,9
	694,16
	509,77

	
	Đ/C
	124,35
	8,5
	1.057,0
	600,0
	456,98

	HTX Âu Việt Fam
	Mô hình
	132,31
	9,5
	1.256,9
	694,16
	562,79

	
	Đ/C
	114,42
	9,0
	1.029,8
	640,0
	389,78

	CT.TNHH Thiên Trường 36
	Mô hình
	159,81
	9,0
	1.438,3
	694,16
	744,13


III. Một số yêu cầu chính sản xuất rau trong nhà CNC

- Các Doanh nghiệp, HTX và các hộ nông dân... tham gia đầu tư sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh phía Bắc cần: có diện tích sản xuất nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. Có đủ điều kiện yêu cầu về sản xuất. Quy mô nhà sản xuất thấp nhất >500 m2 đối với hộ và >1,0 ha đối với HTX và doanh nghiệp

- Tổ chức sản xuất (HTX, Doanh nghiệp, tổ HTX và các hộ nông dân) cần có tiềm lực về kinh phí đầu tư sản xuất: Kinh phí đầu tư xây dựng nhà sản xuất: khoảng 300-500 nghìn đồng/m2 (dạng nhà đơn giản), >1,0 triệu đồng/m2 (dạng nhà tương đối hiện đại) và > 2,0 triệu đồng/m2 đối với nhà hiẹn đại). Kinh phí về sản xuất trực tiếp: hạt giống rau, giá thể và dinh dưỡng... khoảng 450- 600 triệu đồng/ha/vụ.
- Tổ cức sản xuất NN ứng dụng công nghệ cao cần có chuyên môn sâu về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, hiểu sâu về kỹ thuật áp dụng cho từng loại cây trồng áp dụng, đam mê sản xuất nông nghiệp và tuân thủ yêu cầu kỹ thuật công nghệ của các đơn vị chuyển giao. 

- Sản phẩm nông sản (rau quả) cần được liên kết với Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ổn định tại các thị trường nông sản chất lượng cao để bán với giá cao./.

Địa chỉ liên hệ:  TS. Đoàn Xuân Cảnh - Phó Viện Trưởng
                      Viện Cây lương thưc và Cây thực phẩm.
                       Thuộc: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
                      Xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại: 02203716463/0912675359/ fax: 0220.3716385
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